ĐỀ  MÔN: TOÁN LỚP 5
Câu 1 (1 điểm). Ghi lại chữ cái A, B (hoặc C) đặt trước đáp án đúng cho mỗi câu sau:
 	a) Chữ số 5 trong số 2,152 có giá trị là :



 		A.         	        B.                    C. 
 b) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:       
   		A. 35 %          	 B. 80%             	C. 75%

Câu 2 (1 điểm). Ghi lại chữ đặt trước giá trị đúng của x trong biểu thức: x + [image: ] = 1			A. x = [image: ]			B. x = [image: ]
Câu 3 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 5370kg = ... tấn				b) 123dm2 5cm2 = ...... cm2
	c) 8m2 57dm2 = … m2			d) 1giờ 24phút = … giờ 
ĐA:a)  5370 kg = 0,537 tấn                                   b)  123dm2 5cm2 = 12305 cm2
         c) 8m2 57dm2  =  8,57 m2                                               d )    1giờ 24phút = 1,4 giờ
Câu 4 (1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

  a)	 	 15,3% + 9,5% = 24,8% 		b)		1
  c)		 15% của 320kg = 48kg                 d)                   3,25 giờ = 3 giờ 25 phút 
ĐA: a) Đ             b) S            c)  Đ                   d)   S
 Câu 5. (1 điểm) Tìm và ghi lại các giá trị của x, biết x là số tự nhiên và:
				12,5 x x < 50. Các giá trị của x là:……………..
ĐA: Các giá trị của x là: 0;  1; 2 ; 3.
Câu 6 (2 điểm ). Đặt tính rồi tính:

a) 34,56 + 27,92      	 b)  56 - 7,89        c) 567,8  27        d) 1411,12 : 56,9
ĐA: a) 62,48                                   b) 48,11                 c)  15330,6           d) 24,8

Câu 7 (1 điểm) 
Một hình tam giác có độ dài đáy là 6,5 dm, chiều cao tương ứng là 32 cm. Tính diện tích tam giác với đơn vị đo là đề-xi-mét vuông.
Câu 8 (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 40m, đáy bé bằng 24m, chiều cao bằng 10m.
	a. Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó?
	b. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 2m2 thì thu được 2,5kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng hình thang đó người ta thu bao nhiêu tạ thóc? 



---------- Hết------------

MÔN: Tiếng việt - Lớp 5 
Cho HS ôn tập phần LTVC
Câu 1(1 điểm). Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với các từ còn lại:
A.Tổ quốc               B. tổ tiên                  C. đất nước              
Câu 2 (1 điểm). Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Dấu phẩy trong câu: “Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
C. Ngăn cách giữa các vế của câu ghép.
Câu 3 (1 điểm). Xác định từ loại của các từ in đậm trong câu sau:
Vầng thái dương vừa mới hiện ra hối hả trút xuống mặt đất nguồn ánh sáng và sức nóng đến vô tận của mình.
Câu 4 (1 điểm). Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:
        “Xuân sang, các loài hoa đua nhau khoe sắc.”
Câu 5 (1 điểm): Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng
Hai từ đồng nghĩa với từ công dân trong các từ sau: đồng bào, nhân dân, nông dân, dân chúng, dân tộc, công nhân là:
A. nhân dân, nông dân           
B. dân chúng, công nhân       
C. nhân dân, dân chúng
Câu 6 (1 điểm): Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng
Từ “quả” trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa  gốc?
A. Trăng tròn như quả bóng.
B. Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.
C. Quả đất là ngôi nhà chung của mỗi chúng ta.
Câu 7 (1 điểm): Điền từ (hoặc cặp từ) chỉ quan hệ vào chỗ chấm trong các câu sau:
a) Lan nhanh nhẹn, mạnh dạn .......... Hà thì chậm chạp, nhút nhát.
b) Sáng mai, bạn sang nhà tôi .......... tôi sang nhà bạn?
c) ........... nhà xa .......... Nam vẫn luôn đến trường đúng giờ.
d) ............ Hải hát hay ........ bạn ấy vẽ cũng rất đẹp.
Câu 8 (1 điểm):  Ghi lại chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:	
a) Xuân đến, cây cối đâm chồi, nảy lộc.
b) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
 Câu 9 (2 điểm):  Trong bài “Việt Nam thân yêu” (TV5 tập 1), nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết:
Việt nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.
Cánh cò bay lả dập dờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) ghi lại cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ trên.
Cho HS ôn tập các đề TLV
	Đề 1:  Em có nhiều đồ vật thân quen, gần gũi. Hãy tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa nhất đối với em.
	Đề 2:  Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở tạo nên vẻ đẹp phong phú cho thiên nhiên. Em hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất.
Đề 3: Em hãy tả một người thân trong gia đình em.

 ------------------Hết----------------
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